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Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM 

      Phòng Quản Lý Đào Tạo 

      

 

 

 
 

       BẢNG GHI ĐIỂM MÔN HỌC - HỌC PHẦN 

Học Kỳ 2 - Năm Học 2024-2025 

         Môn học/Nhóm GD quốc phòng và AN – Lớp CCQ2431C  Số tín chỉ: 3 

   CBGD  

 
Nguyễn Trung Lục 

      
         

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp 
Điểm 

quá trình 
Điểm thi 

Điểm môn 

học/học phần 

1 2124310158 Lê Phạm Hoài Ân 16/02/2006 CCQ2431E 7.1 4.0 5.2 

2 2124310106 Đinh Thị Huế Anh 20/10/2006 CCQ2431D 0   0.0 

3 2124310108 Hoàng Thị Tuyết Anh 26/05/2006 CCQ2431D 7.2 6.8 7.0 

4 2124310162 Lê Hồng Anh 13/10/2006 CCQ2431E 5.9 4.4 5.0 

5 2124310139 Mai Thị Ngọc Ánh 19/09/2006 CCQ2431D 8 8.2 8.1 

6 2124310157 Nguyễn Trường Bắc 17/08/2006 CCQ2431E 0   0.0 

7 2124310131 Lê Vũ Gia Bảo 20/11/2006 CCQ2431D 7.1 6.6 6.8 

8 2124310152 Đặng Văn Bo 17/02/2006 CCQ2431E 7.2 5.0 5.9 

9 2124310113 Đặng Thị Hồng Cẩm 08/05/2006 CCQ2431D 5.9 6.2 6.1 

10 2124310114 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 24/11/2006 CCQ2431D 7.6 6.6 7.0 

11 2124310142 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 17/12/2006 CCQ2431E 7.6 6.0 6.6 

12 2124310120 Nguyễn Thị Kim Châu 06/05/2006 CCQ2431D 7.1 7.8 7.5 

13 2124310092 Nguyễn Kim Chi 25/09/2006 CCQ2431C 8.4 6.4 7.2 

14 2124310136 Nguyễn Đức Chí 10/05/2006 CCQ2431D 8 7.6 7.8 

15 2124310148 Chí Quang Diệu 24/10/2006 CCQ2431E 6.9 4.8 5.6 

16 2124310098 Nguyễn Anh Đức 10/07/2005 CCQ2431C 7.2 5.8 6.4 

17 2124310080 Trịnh Nguyễn Minh Đức 29/01/2005 CCQ2431C 6.4 6.4 6.4 

18 2124310078 Cù Ngọc Hân 04/01/2006 CCQ2431C 7.3 7.6 7.5 

19 2124310118 Lê Thị Thu Hằng 27/12/2006 CCQ2431D 7.8 7.2 7.4 

20 2124310165 Dương Thị Hồng Hạnh 03/08/2005 CCQ2431E 8.4 5.4 6.6 

21 2124310077 Lê Hoàn Kim Hảo 20/10/2006 CCQ2431C 8.5 8.2 8.3 

22 2124310071 Lưu Thị Ngọc Hiền 23/09/2006 CCQ2431C 7.8 6.4 7.0 

23 2124310111 Lê Thế Hiển 01/06/2006 CCQ2431D 5.9 8.0 7.2 

24 2124310147 Nguyễn Sỹ Hiệp 30/12/2006 CCQ2431E 5.4 5.6 5.5 
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25 2124310091 Nguyễn Thị Như Hoài 05/04/2006 CCQ2431C 6.4 5.4 5.8 

26 2124310081 Nguyễn Văn Hội 04/04/2006 CCQ2431C 7.4 7.4 7.4 

27 2124310073 Nguyễn Thị Xuân Hồng 07/11/2006 CCQ2431C 8.3 6.4 7.2 

28 2124310112 Bành Thế Tùng Hưng 04/08/2006 CCQ2431D 1.8   0.7 

29 2124310174 Nguyễn Ngọc Hưng 12/10/1998 CCQ2431E 0   0.0 

30 2124310155 Nguyễn Tấn Huy 20/03/2006 CCQ2431E 7.6 5.8 6.5 

31 2124310116 Nguyễn Thị Huyền 18/09/2005 CCQ2431D 7.1 7.2 7.2 

32 2124310173 Nguyễn Duy Khánh 06/01/2004 CCQ2431E 0   0.0 

33 2124310141 Nguyễn Duy Khương 07/04/2006 CCQ2431E 7.4 6.0 6.6 

34 2124310086 Mai Anh Kiệt 07/01/2006 CCQ2431C 6.3 7.2 6.8 

35 2124310076 Hà Thị Thúy Kiều 17/10/2006 CCQ2431C 6.4 7.6 7.1 

36 2124310095 Nguyễn Phú Lâm 17/04/2006 CCQ2431C 7.4 8.0 7.8 

37 2124310129 Đàm Hoàng Ngọc Linh 21/06/2006 CCQ2431D 6.6 7.0 6.8 

38 2124310097 Nguyễn Thăng Long 09/08/2006 CCQ2431C 7.4 6.2 6.7 

39 2124310083 Bùi Đức Lương 02/10/2005 CCQ2431C 6 8.0 7.2 

40 2124310122 Nguyễn Thị Thảo My 01/01/2006 CCQ2431D 7.5 6.6 7.0 

41 2124310127 Trương Thị Diễm My 17/03/2006 CCQ2431D 6.6 5.6 6.0 

42 2124310163 Bùi Thúy Ngân 22/06/2006 CCQ2431E 0   0.0 

43 2124310100 Đặng Lê Kim Ngân 18/03/2006 CCQ2431C 6.8 6.0 6.3 

44 2124310119 Lê Thanh Ngân 13/10/2006 CCQ2431D 6.9 7.2 7.1 

45 2124310107 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 21/09/2004 CCQ2431D 0   0.0 

46 2124310094 Lâm Kiến Nghĩa 28/05/2006 CCQ2431C 6.6 6.0 6.2 

47 2124110032 Nguyễn Mạnh Nghĩa 05/03/2006 CCQ2431E 7.7 3.2 5.0 

48 2124310096 Trần Thị Khánh Ngọc 18/11/2006 CCQ2431C 8.2 8.8 8.6 

49 2124310079 Phạm Thị Thúy Nguyệt 14/09/2006 CCQ2431C 7.7 7.2 7.4 

50 2124310169 Đỗ Lương Thanh Nhàn 22/08/2006 CCQ2431E 8.3 5.0 6.3 

51 2124310171 Nguyễn Thành Nhân 23/12/2005 CCQ2431E 0   0.0 

52 2124310101 Lê Nguyễn Hồng Nhung 15/07/2005 CCQ2431C 8 6.2 6.9 

53 2124310156 Trần Ngọc Kim Oanh 23/03/2006 CCQ2431E 0   0.0 

54 2124310115 Nguyễn Tiến Phát 01/11/2006 CCQ2431D 4.7 5.6 5.2 

55 2124310168 Đoàn Gia Thiên Phúc 20/08/2004 CCQ2431E 0   0.0 

56 2124310132 Bùi Hữu Phước 05/02/2006 CCQ2431D 7.6 7.4 7.5 

57 2124310149 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 22/03/2006 CCQ2431E 0   0.0 

58 2124310135 Nguyễn Bảo Quốc 01/01/2006 CCQ2431D 0   0.0 

59 2124310166 Nguyễn Hồng Quyền 24/09/2005 CCQ2431E 0   0.0 

60 2124310087 Nguyễn Ngọc Trường Sinh 14/06/2006 CCQ2431C 7.7 5.8 6.6 
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61 2124310153 Trương Thanh Tài 15/12/2006 CCQ2431E 8.3 6.6 7.3 

62 2124310133 Bùi Thị Mỹ Tâm 26/08/2006 CCQ2431D 8.5 6.8 7.5 

63 2124310104 Nguyễn Thanh Tâm 04/11/2006 CCQ2431C 7.1 6.8 6.9 

64 2124310125 Huỳnh Ngọc Hiếu Thảo 13/02/2006 CCQ2431D 8.3 8.2 8.2 

65 2124310160 Đào Minh Thư 31/10/2006 CCQ2431E 7.6 6.0 6.6 

66 2124310123 Nguyễn Minh Thư 21/10/2006 CCQ2431D 0   0.0 

67 2124310121 Nguyễn Thị Anh Thư 20/01/2006 CCQ2431D 6.7 6.2 6.4 

68 2124310145 Võ Thị Minh Thư 16/09/2004 CCQ2431E 7.2 7.4 7.3 

69 2124310109 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thủy 02/12/2006 CCQ2431D 7.9 6.2 6.9 

70 2124310117 Nguyễn Thị Ánh Thy 27/11/2006 CCQ2431D 7.4 6.8 7.0 

71 2124310075 Hồ Thị Thuỷ Tiên 20/04/2005 CCQ2431C 8.4 8.8 8.6 

72 2124310110 Mai Thị Thuỷ Tiên 03/04/2006 CCQ2431D 8.2 5.4 6.5 

73 2124310134 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 03/07/2006 CCQ2431D 0   0.0 

74 2124310151 Nguyễn Võ Mỹ Tiên 11/01/2006 CCQ2431E 0   0.0 

75 2124310128 Nông Thị Cẩm Tiên 20/05/2006 CCQ2431D 5.9 7.8 7.0 

76 2124310090 Phạm Xuân Tình 21/10/2006 CCQ2431C 7.7 6.4 6.9 

77 2124310140 Tào Quang Toàn 01/04/2005 CCQ2431D 7 5.2 5.9 

78 2124310143 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 17/12/2006 CCQ2431E 8.2 7.2 7.6 

79 2124310150 Trần Thị Mai Trang 01/02/2006 CCQ2431E 7.9 7.8 7.8 

80 2124310099 Nguyễn Đình Trí 07/06/2006 CCQ2431C 0   0.0 

81 2124310088 Trần Lê Thủy Triều 31/07/2006 CCQ2431C 7.4 6.4 6.8 

82 2124310085 Nguyễn Bảo Trọng 13/06/2006 CCQ2431C 6.7 7.6 7.2 

83 2124310170 Hồ Công Anh Trường 26/03/2006 CCQ2431E 6.9 5.0 5.8 

84 2124310072 Nguyễn Thị Cẩm Tú 06/07/2005 CCQ2431C 7.1 5.8 6.3 

85 2124310093 Trương Anh Tuấn 28/02/2006 CCQ2431C 0   0.0 

86 2124310144 Nguyễn Ngọc Tuyền 15/04/2001 CCQ2431E 7.4 6.0 6.6 

87 2124310082 Nguyễn Thị Kim Tuyền 09/01/2006 CCQ2431C 8.7 7.6 8.0 

88 2124310137 Mai Thị Tâm Uyên 21/09/2006 CCQ2431D 8.4 6.2 7.1 

89 2124310103 Trần Thị Vân 24/09/2005 CCQ2431C 7.5 5.8 6.5 

90 2124310089 Mai Nguyễn Thuý Vi 23/09/2005 CCQ2431C 8.9 8.6 8.7 

91 2124310124 Nguyễn Nhật Vi 15/06/2006 CCQ2431D 8.8 8.6 8.7 

92 2124310175 Đặng Duy Vũ 22/06/2005 CCQ2431E 5.9 5.8 5.8 

93 2124310105 Dịp Hưng Vượng 03/12/2006 CCQ2431C 0   0.0 

94 2124310130 Nguyễn Thúy Vy 30/07/2006 CCQ2431D 7.6 6.4 6.9 

95 2124310074 Huỳnh Kim Xuyến 29/03/2006 CCQ2431C 7.3 7.4 7.4 

96 2124310126 Hà Như Ý 24/09/2006 CCQ2431D 7 5.6 6.2 
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97 2124310138 Nguyễn Thị Như Ý 11/05/2006 CCQ2431D 8.3 8.0 8.1 

         

      

Tp. Thủ Đức, ngày 17 tháng 04 năm 2025 

      
GIẢNG VIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

Phòng Quản Lý Đào Tạo 

          

BẢNG GHI ĐIỂM QUÁ TRÌNH 
 

Học Kỳ 2- Năm Học 2024-2025 

             Môn học/Nhóm GD quốc phòng và AN – Lớp CCQ2431C 

 

Số tín chỉ: 3 

     CBGD  Nguyễn Trung Lục 

          
             STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp BP. 1 BP. 2 BP. 3 BP. 4 BP. 5 ĐQT Ghi chú 

1 2124310158 Lê Phạm Hoài Ân 16/02/2006 CCQ2431E 7 6 7.5 7.7 7 7.1  

2 2124310106 Đinh Thị Huế Anh 20/10/2006 CCQ2431D           0.0  

3 2124310108 Hoàng Thị Tuyết Anh 26/05/2006 CCQ2431D 6 6.5 8 5 10 7.2  

4 2124310162 Lê Hồng Anh 13/10/2006 CCQ2431E 6 6 6.5 2.3 9 5.9  

5 2124310139 Mai Thị Ngọc Ánh 19/09/2006 CCQ2431D 7 9 7.5 6.3 10 8.0  

6 2124310157 Nguyễn Trường Bắc 17/08/2006 CCQ2431E           0.0  

7 2124310131 Lê Vũ Gia Bảo 20/11/2006 CCQ2431D 7 7 7.5 5 9 7.1  

8 2124310152 Đặng Văn Bo 17/02/2006 CCQ2431E 7 8.5 6.5 5.3 9 7.2  

9 2124310113 Đặng Thị Hồng Cẩm 08/05/2006 CCQ2431D 7 6 8 5 5 5.9  

10 2124310114 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 24/11/2006 CCQ2431D 6.5 6.5 8.0 7.0 9.0 7.6  

11 2124310142 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 17/12/2006 CCQ2431E 7 7.5 7.5 6.7 9.0 7.6  

12 2124310120 Nguyễn Thị Kim Châu 06/05/2006 CCQ2431D 6.5 6.5 8.0 5.3 9.0 7.1  

13 2124310092 Nguyễn Kim Chi 25/09/2006 CCQ2431C 6 6.5 8.0 9.3 10.0 8.4  

14 2124310136 Nguyễn Đức Chí 10/05/2006 CCQ2431D 7 7.0 7.5 7.3 10.0 8.0  

15 2124310148 Chí Quang Diệu 24/10/2006 CCQ2431E 6.5 6.5 6.5 5.3 9.0 6.9  

16 2124310098 Nguyễn Anh Đức 10/07/2005 CCQ2431C 5.5 5.0 5.5 8.3 9.0 7.2  

17 2124310080 Trịnh Nguyễn Minh Đức 29/01/2005 CCQ2431C 6 7.0 5.5 9.0 4.0 6.4  

18 2124310078 Cù Ngọc Hân 04/01/2006 CCQ2431C 7 7.0 7.5 5.7 9.0 7.3  

19 2124310118 Lê Thị Thu Hằng 27/12/2006 CCQ2431D 5.5 6.5 8.0 9.3 8.0 7.8  

Nguyễn Trung Lục 
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20 2124310165 Dương Thị Hồng Hạnh 03/08/2005 CCQ2431E 7 7.0 8.0 9.3 9.0 8.4  

21 2124310077 Lê Hoàn Kim Hảo 20/10/2006 CCQ2431C 7.5 7.0 7.5 9.7 9.0 8.5  

22 2124310071 Lưu Thị Ngọc Hiền 23/09/2006 CCQ2431C 6.5 5.5 8.0 8.3 9.0 7.8  

23 2124310111 Lê Thế Hiển 01/06/2006 CCQ2431D 8 7.5 7.5 6.3 3.0 5.9  

24 2124310147 Nguyễn Sỹ Hiệp 30/12/2006 CCQ2431E 7 5.0 6.5 2.7 7.0 5.4  

25 2124310091 Nguyễn Thị Như Hoài 05/04/2006 CCQ2431C 7 6.0 7.5 5.0 7.0 6.4  

26 2124310081 Nguyễn Văn Hội 04/04/2006 CCQ2431C 7 7.0 5.5 9.3 7.0 7.4  

27 2124310073 Nguyễn Thị Xuân Hồng 07/11/2006 CCQ2431C 6.5 7.5 8.0 9.0 9.0 8.3  

28 2124310112 Bành Thế Tùng Hưng 04/08/2006 CCQ2431D 5   5.5 0.0 1.0 1.8  

29 2124310174 Nguyễn Ngọc Hưng 12/10/1998 CCQ2431E           0.0  

30 2124310155 Nguyễn Tấn Huy 20/03/2006 CCQ2431E 6.5 6.5 6.5 7.7 9 7.6  

31 2124310116 Nguyễn Thị Huyền 18/09/2005 CCQ2431D 7 7.0 7.5 6.0 8.0 7.1  

32 2124310173 Nguyễn Duy Khánh 06/01/2004 CCQ2431E           0.0  

33 2124310141 Nguyễn Duy Khương 07/04/2006 CCQ2431E 8 7.0 6.5 7.3 8.0 7.4  

34 2124310086 Mai Anh Kiệt 07/01/2006 CCQ2431C 5 5.5 5.5 8.0 6.0 6.3  

35 2124310076 Hà Thị Thúy Kiều 17/10/2006 CCQ2431C 7 7.0 7.5 2.7 9.0 6.4  

36 2124310095 Nguyễn Phú Lâm 17/04/2006 CCQ2431C 6.5 7.0 5.5 9.3 7.0 7.4  

37 2124310129 Đàm Hoàng Ngọc Linh 21/06/2006 CCQ2431D 7 6.0 7.5 4.7 8.0 6.6  

38 2124310097 Nguyễn Thăng Long 09/08/2006 CCQ2431C 7 7.0 7.5 8.3 7.0 7.4  

39 2124310083 Bùi Đức Lương 02/10/2005 CCQ2431C 7 9.0 5.5 2.3 8.0 6.0  

40 2124310122 Nguyễn Thị Thảo My 01/01/2006 CCQ2431D 7.5 9.0 8.0 5.0 9.0 7.5  

41 2124310127 Trương Thị Diễm My 17/03/2006 CCQ2431D 7 6.5 7.5 4.7 8.0 6.6  

42 2124310163 Bùi Thúy Ngân 22/06/2006 CCQ2431E           0.0  

43 2124310100 Đặng Lê Kim Ngân 18/03/2006 CCQ2431C 6 5.5 8.0 5.0 9.0 6.8  

44 2124310119 Lê Thanh Ngân 13/10/2006 CCQ2431D 6 8.0 8.0 5.0 8.0 6.9  

45 2124310107 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 21/09/2004 CCQ2431D           0.0  

46 2124310094 Lâm Kiến Nghĩa 28/05/2006 CCQ2431C 4 5.0 7.5 6.0 9.0 6.6  

47 2124110032 Nguyễn Mạnh Nghĩa 05/03/2006 CCQ2431E 7 6.5 6.5 8.0 9.0 7.7  

48 2124310096 Trần Thị Khánh Ngọc 18/11/2006 CCQ2431C 6 8.0 7.5 8.0 10.0 8.2  

49 2124310079 Phạm Thị Thúy Nguyệt 14/09/2006 CCQ2431C 7.5 7.0 7.5 7.0 9.0 7.7  

50 2124310169 Đỗ Lương Thanh Nhàn 22/08/2006 CCQ2431E 7 7.0 7.5 9.3 9.0 8.3  

51 2124310171 Nguyễn Thành Nhân 23/12/2005 CCQ2431E           0.0  

52 2124310101 Lê Nguyễn Hồng Nhung 15/07/2005 CCQ2431C 7 7.0 8.0 8.0 9.0 8.0  

53 2124310156 Trần Ngọc Kim Oanh 23/03/2006 CCQ2431E           0.0  

54 2124310115 Nguyễn Tiến Phát 01/11/2006 CCQ2431D 7 6.5 5.5 0.0 7.0 4.7  

55 2124310168 Đoàn Gia Thiên Phúc 20/08/2004 CCQ2431E           0.0  
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56 2124310132 Bùi Hữu Phước 05/02/2006 CCQ2431D 6.5 7.5 7.5 6.0 10.0 7.6  

57 2124310149 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 22/03/2006 CCQ2431E           0.0  

58 2124310135 Nguyễn Bảo Quốc 01/01/2006 CCQ2431D           0.0  

59 2124310166 Nguyễn Hồng Quyền 24/09/2005 CCQ2431E           0.0  

60 2124310087 Nguyễn Ngọc Trường Sinh 14/06/2006 CCQ2431C 6.5 6.5 8.0 7.3 9.0 7.7  

61 2124310153 Trương Thanh Tài 15/12/2006 CCQ2431E 6 6.5 6.5 9.7 10.0 8.3  

62 2124310133 Bùi Thị Mỹ Tâm 26/08/2006 CCQ2431D 7 9.0 8.0 8.7 9.0 8.5  

63 2124310104 Nguyễn Thanh Tâm 04/11/2006 CCQ2431C 6 6.5 7.5 7.0 8.0 7.1  

64 2124310125 Huỳnh Ngọc Hiếu Thảo 13/02/2006 CCQ2431D 9 9.0 8.0 7.0 9.0 8.3  

65 2124310160 Đào Minh Thư 31/10/2006 CCQ2431E 7 6.5 7.5 9.0 7.0 7.6  

66 2124310123 Nguyễn Minh Thư 21/10/2006 CCQ2431D           0.0  

67 2124310121 Nguyễn Thị Anh Thư 20/01/2006 CCQ2431D 4 5.0 7.5 6.3 9.0 6.7  

68 2124310145 Võ Thị Minh Thư 16/09/2004 CCQ2431E 7 6.0 7.5 9.0 6.0 7.2  

69 2124310109 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thủy 02/12/2006 CCQ2431D 6.5 6.5 8.0 8.3 9.0 7.9  

70 2124310117 Nguyễn Thị Ánh Thy 27/11/2006 CCQ2431D 6 6.0 7.5 7.3 9.0 7.4  

71 2124310075 Hồ Thị Thuỷ Tiên 20/04/2005 CCQ2431C 8 7.0 7.5 8.3 10.0 8.4  

72 2124310110 Mai Thị Thuỷ Tiên 03/04/2006 CCQ2431D 7 7.0 7.5 8.0 10.0 8.2  

73 2124310134 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 03/07/2006 CCQ2431D           0.0  

74 2124310151 Nguyễn Võ Mỹ Tiên 11/01/2006 CCQ2431E           0.0  

75 2124310128 Nông Thị Cẩm Tiên 20/05/2006 CCQ2431D 7.5 8.5 7.5 0.0 9.0 5.9  

76 2124310090 Phạm Xuân Tình 21/10/2006 CCQ2431C 6 6.0 7.5 9.3 8.0 7.7  

77 2124310140 Tào Quang Toàn 01/04/2005 CCQ2431D 7 6.0 5.5 8.3 7.0 7.0  

78 2124310143 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 17/12/2006 CCQ2431E 6.5 7.0 7.5 9.3 9.0 8.2  

79 2124310150 Trần Thị Mai Trang 01/02/2006 CCQ2431E 6.5 7.0 7.5 8.3 9.0 7.9  

80 2124310099 Nguyễn Đình Trí 07/06/2006 CCQ2431C           0.0  

81 2124310088 Trần Lê Thủy Triều 31/07/2006 CCQ2431C 9 9.0 7.5 6.3 7.0 7.4  

82 2124310085 Nguyễn Bảo Trọng 13/06/2006 CCQ2431C 5.5 3.5 5.5 9.3 7.0 6.7  

83 2124310170 Hồ Công Anh Trường 26/03/2006 CCQ2431E 7 6.5 6.5 6.0 8.0 6.9  

84 2124310072 Nguyễn Thị Cẩm Tú 06/07/2005 CCQ2431C 8 7.0 7.5 5.7 8.0 7.1  

85 2124310093 Trương Anh Tuấn 28/02/2006 CCQ2431C           0.0  

86 2124310144 Nguyễn Ngọc Tuyền 15/04/2001 CCQ2431E 7.0 7.0 7.5 5.3 10.0 7.4  

87 2124310082 Nguyễn Thị Kim Tuyền 09/01/2006 CCQ2431C 7.0 7.0 8.0 9.3 10.0 8.7  

88 2124310137 Mai Thị Tâm Uyên 21/09/2006 CCQ2431D 9.0 9.0 8.0 7.3 9.0 8.4  

89 2124310103 Trần Thị Vân 24/09/2005 CCQ2431C 7.0 8.0 7.5 5.0 10.0 7.5  

90 2124310089 Mai Nguyễn Thuý Vi 23/09/2005 CCQ2431C 7.0 9.0 7.5 9.3 10.0 8.9  

91 2124310124 Nguyễn Nhật Vi 15/06/2006 CCQ2431D 8.5 9.0 8.0 8.0 10.0 8.8  
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92 2124310175 Đặng Duy Vũ 22/06/2005 CCQ2431E 7.0   6.5 7.0 7.0 5.9  

93 2124310105 Dịp Hưng Vượng 03/12/2006 CCQ2431C           0.0  

94 2124310130 Nguyễn Thúy Vy 30/07/2006 CCQ2431D 6.5 4.0 7.5 9.7 8.0 7.6  

95 2124310074 Huỳnh Kim Xuyến 29/03/2006 CCQ2431C 6.5 6.0 7.5 6.7 9.0 7.3  

96 2124310126 Hà Như Ý 24/09/2006 CCQ2431D 7.0 8.5 7.5 5.0 8.0 7.0  

97 2124310138 Nguyễn Thị Như Ý 11/05/2006 CCQ2431D 8.5 7.0 7.5 9.7 8.0 8.3  

             

 

           

 

          

Tp. Thủ Đức, ngày 17 tháng 04 năm 2025 

          
GIẢNG VIÊN 

             

                       Nguyễn Trung Lục   

             

           

          
Nguyễn Trung Lục 

 


